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PHÂN CÔNG DẠY HỌC VÀ THỜI KHÓA BIỂU 

BỘ MÔN HOẠT ĐỘNG TNHN VÀ GDĐP 
Từ tuần 30, năm học 2024 – 2025

1. Môn Giáo dục địa phương
	STT
	KHỐI
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
	THỜI GIAN (BUỔI CHIỀU)
	ĐỊA ĐIỂM
	Số tiết thực hiện

	
	
	
	Tuần
	Thứ
	
	

	1
	12
	Cô Hương, Cô Sương, Thầy Toàn, Cô Bình
	30
	5
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Cô Hương, Cô Sương, Thầy Hòa, Thầy Tâm
	30
	6
	Sân bóng chuyền
	03

	2
	11
	Cô Hương, Cô Sương, Thầy Toàn, Cô Hường
	30
	3,4
	Sân bóng chuyền
	06

	3
	10A1=>10A5
	Cô Phượng, Cô Xinh, Cô Khuyên
	30
	3
	Hội trường
	03

	
	
	Cô Phượng, Cô Xinh, Thầy Tâm
	30
	4
	Hội trường
	03

	4
	10A6=>10A10
	Cô Hường, Cô Xinh, Thầy Tâm
	30
	5
	Hội trường
	03

	
	
	Cô Phương (Hóa), Cô Xinh, Thầy Chỉnh 
	30
	6
	Hội trường
	03


2. Môn Hoạt động TNHN

	STT
	KHỐI
	GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
	THỜI GIAN (BUỔI CHIỀU)
	ĐỊA ĐIỂM
	Số tiết thực hiện

	
	
	
	Tuần
	Thứ
	
	

	1
	12
	Thầy Hùng, Cô Loan, Thầy Toàn, Cô Trinh
	31
	2
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Hùng, Thầy Trí, Cô Quyên, Thầy Toàn
	31
	5
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Hùng, Cô Đan, Cô Hiền, Cô Nương
	32
	2
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Hùng, Cô Nương, Thầy Thi, Cô Hương
	32
	5
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Hùng, Cô Liên (Lý), Cô Ngân, Cô Xoan
	33
	2
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Hùng, Cô Liên (Lý), Cô Điệp, Cô Xoan
	33
	5
	Sân bóng chuyền
	03

	2
	11
	Thầy Hùng, Cô Hương, Thầy Chỉnh, Cô Hà
	31
	3
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Hùng, Cô Điệp, Thầy Chỉnh, Cô Hà
	31
	4
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Toàn, Cô Hà, Cô Hằng, Cô Phương
	32
	3
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Hòa, Cô Hương, Cô Phương (toán), Cô Sương
	32
	3
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Toàn, Cô Hạnh (văn), Cô Xinh, Cô Sen
	33
	4
	Sân bóng chuyền
	03

	
	
	Thầy Chỉnh, Thầy Thi, Cô Thu, Cô Xinh
	33
	4
	Sân bóng chuyền
	03

	3
	10A1=>10A5
	Thầy Tâm, Thầy Trung, Thầy Hòa
	31
	2,3
	Hội trường
	06

	
	
	Thầy Tâm, Thầy Trung, Thầy Hòa
	32
	2,3
	Hội trường
	06

	
	
	Thầy Tâm, Cô Nhung, Thầy Hào
	33
	2,3
	Hội trường
	06

	4
	10A6=>10A10
	Thầy Tâm, Cô Huệ, Thầy Trung, 
	31
	4
	Hội trường
	03

	
	
	Thầy Tâm, Thầy Trung, Cô Ngân
	31
	5
	Hội trường
	03

	
	
	Thầy Tâm, Cô Uyên, Thầy Thức
	32
	4
	Hội trường
	03

	
	
	Thầy Tâm, Thầy Hào Cô Thúy 
	32
	5
	Hội trường
	03

	
	
	Thầy Tâm, Cô Nương, Cô Hồng 
	33
	4
	Hội trường
	03

	
	
	Thầy Tâm, Cô Phúc, Cô Hào


	
	5
	Hội trường
	03










 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
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